NGÂN HÀNG CÂU HỎI 
HỌC PHẦN VẬT LÍ 1 
PHẦN A. CƠ HỌC
CHƯƠNG I. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
BÀI 1  CHUYỂN ĐỘNG CƠ
AI.1.1.1.2 Giọt nước mưa lúc đang rơi có thể coi là chất điểm không? Giải thích?
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Được
	1

	Dựa vào lí thuyết chất điểm.
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Giọt nước mưa lúc đang rơi có thể coi là chất điểm.
	1

	Giọt nước mưa rất nhỏ so với quỹ đạo chuyển động của nó.
	1


AI.1.2.1.2 Chọn năm 1945 nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời làm mốc thời gian. Dùng năm này làm đơn vị đo thời gian, hãy xác định thời điểm của:
· Năm khám phá ra hiện tượng phóng xạ tự nhiên 1896.
· Năm thuyết tương đối rộng của Anhxtanh ra đời 1916. 
· Năm bùng nổ Thế chiến thứ hai 1939.  
· Năm loài người đặt chân lên Mặt Trăng lần đầu tiên 1969. 
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Năm khám phá ra hiện tượng phóng xạ tự nhiên – Mốc thời gian
	0,5

	Năm thuyết tương đối rộng của Anhxtanh ra đời – Mốc thời gian
	0,5

	Năm bùng nổ Thế chiến thứ hai – Mốc thời gian
	0,5

	Năm loài người đặt chân lên Mặt Trăng lần đầu tiên – Mốc thời gian
	0,5

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	1896 – 1945 = - 49 năm
1916 – 1945 = - 29 năm
1939 – 1945 = - 6 năm
1969 – 1945 = 24 năm
	0,5
0,5
0,5
0,5


BÀI 2  CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU
AI.2.3.2.2 Thế nào là chuyển động thẳng đều?
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Quỹ đạo là đường thẳng.
	1

	Tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường. 
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường.
	2


AI.2.4.2.2 Một xe chạy trong 5 giờ: 2 giờ đầu xe chạy với tốc độ trung bình 60 km/h; 3 giờ sau xe chạy với tốc độ trung bình 40 km/h. Tính tốc độ trung bình của xe trong suốt thời gian chuyển động.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	

	1

	Thay số, tính toán sẽ tính được tốc độ trung bình của xe suốt thời gian chuyển động.
	1




	Đáp án chi tiết
	Điểm

	



	1

1




AI.2.5.2.2 Có ba chuyển động với các phương trình lần lượt là: x = - 3(t – 1); ; . Các phương trình trên có phải là phương trình của chuyển động thẳng đều không? Giải thích?
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	3 phương trình trên đều là phương trình chuyển động thẳng đều
	1,5

	x là hàm số bậc 1 của t
	0,5

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	x = - 3t + 3 suy ra phương trình chuyển động thẳng đều
	0,5

	x = 2t – 6 suy ra phương trình chuyển động thẳng đều
	0,5

	x = 20 – t suy ra phương trình chuyển động thẳng đều
	0,5

	Các phương trình trên đều có tọa độ x là hàm số bậc 1 của thời gian t.
	0,5


AI.2.6.2.2 Hai ôtô xuất phát cùng một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 10 km trên một đường thẳng qua A và B, chuyển động cùng chiều từ A đến B. Tốc độ của ôtô xuất phát từ A là 60 km/h, của ôtô xuất phát từ B là 40 km/h. Lấy gốc tọa độ ở A, gốc thời gian lúc xuất phát. Viết phương trình chuyển động của hai xe.  
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Xác định đúng tọa độ ban đầu và tốc độ trung bình của 2 xe 
	1

	Viết đúng phương trình chuyển động của 2 xe
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Xe A: xoA = 0; vA = 60 km/h
Xe B: xoB = 10 km; vB = 40 km/h
	0,5
0,5

	Chọn chiều dương từ A đến B
xA = 60t (km,h)
xB = 10 +40t (km,h)
	
0,5
0,5


BÀI 3  CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU
AI.3.7.1.2 Viết công thức gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều. Nêu tên các đại lượng trong công thức. 
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	

	1

	Nêu đúng tên các đại lượng trong công thức
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	

	1

	a: gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều
∆v: độ biến thiên vận tốc 
∆t: khoảng thời gian vận tốc biến thiên
	1



AI.3.8.2.2 Một đoàn tàu rời ga chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 60 giây tàu đạt tốc độ 10 m/s.
a) Tính gia tốc của đoàn tàu.    
b) Tính quãng đường mà đoàn tàu đi được trong 60 giây đó.     
	          Đáp án tóm tắt
	Điểm

	a) 
ADCT   ; thay số , tính toán sẽ tính được gia tốc của đoàn tàu.                                  
	1

	b) 
ADCT ; thay số, tính toán sẽ tính được quãng đường mà đoàn tàu đi được trong 60 giây đó 
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	a) 
ADCT  
	1

	
     
             
	1



AI.3.9.2.2 Một đoàn tàu đang chạy với tốc độ 20 m/s thì hãm phanh, chuyển động thẳng chậm dần đều để vào ga. Sau 120 giây thì đoàn tàu dừng lại ở sân ga.
a) Tính gia tốc của đoàn tàu.    
b) Tính quãng đường mà đoàn tàu đi được trong thời gian hãm phanh.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	a) 
ADCT   ; thay số , tính toán sẽ tính được gia tốc của đoàn tàu.  
	1

	b) 
ADCT ; thay số, tính toán sẽ tính được quãng đường mà đoàn tàu đi được trong thời gian hãm phanh.
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	a) 
ADCT  
	1

	b) 
ADCT   
	1


BÀI 4  SỰ RƠI TỤ DO
AI.4.10.2.2 Nêu những đặc điểm của chuyển động rơi tự do.     
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Nêu đúng phương, chiều, tính chất của chuyển động rơi tự do.
	1,5

	Nêu đúng công thức vận tốc và quãng đường đi được của chuyển động rơi tự do.
	0,5

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	- Phương của chuyển động rơi tự do là phương thẳng đứng.
- Chiều của chuyển động rơi tự do là chiều từ trên xuống dưới.
- Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều.

	0,5
0,5
0,5 

	- Công thức tính vận tốc và quãng đường đi được



	         và          						
	0,5



AI.4.11.2.2 Một vật nặng rơi từ độ cao 20 m xuống đất. Tính thời gian từ lúc vật bắt đầu rơi đến khi chạm đất. Lấy g = 10 m/s2.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	
 ADCT 
	1

	 Thay số, tính toán sẽ tính được thời gian từ lúc vật bắt đầu rơi đến khi chạm đất.  
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	
ADCT 
	1

	· 

	0,5

	· t = 2 s
	0,5


AI.4.12.3.2 Thả một hòn đá từ độ cao h xuống đất. Hòn đá rơi trong 1 s. Nếu thả hòn đá từ độ cao 4h xuống đất thì hòn đá sẽ rơi trong bao lâu? Lấy g = 10 m/s2.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	
 ADCT  
	1

	→ 4h → áp dụng công thức quãng tìm được thời gian hòn đá rơi hết độ cao 4h  
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	
ADCT 
	0,5

	→ s = h = 5 m
	0,5

	
ADCT m
	0,5

	· t = 2 s
	0,5


BÀI 5  CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU
AI.5.13.2.2 Thế nào là chuyển động tròn đều?
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Quỹ đạo tròn.
	1

	 Tốc độ trung bình như nhau trên mọi cung tròn.
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Chuyển động tròn đều là chuyển động có quỹ đạo tròn và có tốc độ trung bình trên mọi cung tròn là như nhau.	
	2





AI.5.14.1.2 Thế nào là chu kì của chuyển động tròn đều? Viết công thức tính chu kì của chuyển động tròn đều. 
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Thời gian để vật đi một vòng.
	1

	

	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Chu kì của chuyển động tròn đều là thời gian để vật đi được một vòng.
	1

	

	1


AI.5.15.1.2 Thế nào là tần số của chuyển động tròn đều? Viết công thức tính tần số của chuyển động tròn đều.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Số vòng vật đi trong 1 giây.
	1

	

	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Tần số của chuyển động tròn đều là số vòng mà vật đi được trong 1 giây.
	1

	

	1


AI.5.16.1.2 Một ô tô chuyển động đều theo một đường tròn bán kính 100 m với tốc độ 15 m/s. Xác định độ lớn của gia tốc hướng tâm của ô tô.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	
ADCT 
	1

	Thay số, tính toán sẽ tính độ lớn của gia tốc hướng tâm của ô tô.
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	
ADCT 
	1

	

	1


BÀI 6 TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG – CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC
AI.6.17.1.2 Một hành khách ngồi trong toa tàu H, nhìn qua cửa sổ thấy toa tàu N bên cạnh và gạch lát sân ga đều chuyển động như nhau. Hỏi toa tàu nào chạy? Giải thích?
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Toa tàu H .
	1

	Giải thích theo lí thuyết tính tương đối.
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Toa tàu H chạy.
	1

	Thực tế gạch lát sân ga đứng yên → Toa tàu N đứng yên → Toa tàu H chạy.
	1





AI.6.18.2.2 Khi phóng tàu vũ trụ vào không gian, người ta luôn phóng theo hướng từ Tây sang Đông đúng không? Giải thích?
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Đúng.
	0,5

	Giải thích theo lí thuyết công thức cộng vận tốc
	1,5

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Người ta luôn phóng tàu vũ trụ vào không gian theo hướng từ Tây sang Đông là đúng
	0,5

	Trái đất quay quanh trục của nó từ Tây sang Đông 
	0,5

	→ Lợi dụng vận tốc quay của Trái đất
	0,5

	→ Vận tốc tàu vũ trụ được cộng thêm vận tốc quay của Trái đất.
	0,5


BÀI 7 SAI SỐ CỦA PHÉP ĐO CÁC ĐẠI LƯỢNG VẬT LÍ
AI.7.19.1.2 Thế nào là sai số hệ thống? Thế nào là sai số ngẫu nhiên?
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Tính quy luật ổn định
	1

	Tác động ngẫu nhiên gây ra
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Sai số hệ thống là loại sai số có tính quy luật ổn định.
	1

	Sai số ngẫu nhiên là loại sai số do các tác động ngẫu nhiên gây ra.
	1


CHƯƠNG II  ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
BÀI 9 TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC – ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM
AII.9.20.1.2 Nêu điều kiện cân bằng của chất điểm.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Nêu đúng điều kiện cân bằng của chất điểm
	1

	

	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Điều kiện cân bằng của một chất điểm là hợp lực của các lực tác dụng lên nó phải bằng không
	1

	

	1


AII.9.21.2.2 Cho hai lực đồng quy có cùng độ lớn 10N. Góc giữa hai lực bằng 120o thì hợp lực của hai lực có độ lớn bằng bao nhiêu?
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	

	1

	Thay số, tính toán ta được F 
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	

	1

	

	1





BÀI 10  BA ĐỊNH LUẬT NIU-TƠN
AII.10.22.1.2 Tại sao người ta thường rủ áo để làm sạch bụi?
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Giải thích theo lí thuyết quán tính
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Áo đang chuyển động dừng lại
	0,5

	Các hạt bụi dính trên áo do quán tính vẫn tiếp tục chuyển động 
	1

	Bụi văng khỏi áo.
	0,5


AII.10.23.1.2 Người ta tra cán vào búa như thế nào? Giải thích?
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Đập vào đe 
	0,5

	Giải thích theo lí thuyết quán tính
	1,5

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Người ta tra cán vào búa bằng cách đập vào đe  
	0,5

	Cán búa đang chuyển động dừng lại → Lưỡi búa vẫn tiếp tục chuyển động do quán tính → Lưỡi búa được tra vào cán.
	1,5


AII.10.24.2.2 Phát biểu định luật I Niu-tơn.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Phát biểu đúng định luật I Niu-tơn.
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Nếu không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không thì vật đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.
	2


AII.10.25.2.2 Phát biểu định luật II Niu-tơn.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Phát biểu đúng định luật II Niu-tơn.
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.


	1,5


0,5


AII.10.26.2.2 Phát biểu định luật III Niu-tơn.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Phát biểu đúng định luật III Niu-tơn.
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một lực thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực. Hai lực này có cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược chiều.


	1,5

0,5


AII.10.27.1.2 Một vật có khối lượng 1kg, chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,05 m/s2. Tính lực tác dụng vào vật.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	

	1

	Thay số, tính toán sẽ tính được lực tác dụng vào vật.
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	

	1

	→ F = 1.0,05 = 0,05 (N)
	1


AII.10.28.2.2 Một vật có khối lượng 40 kg, bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều và sau 40 giây vật đạt tốc độ 5 m/s. Tính độ lớn lực tác dụng vào vật.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	
; thay số, tính toán sẽ tìm được gia tốc của chuyển động.
	1

	
   ; thay số, tính toán sẽ tính được lực tác dụng vào vật.
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	

	1

	

	1


BÀI 11  LỰC HẤP DẪN – ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN
AII.11.29.2.2 Tại sao gia tốc rơi tự do và trọng lượng của vật càng lên cao thì càng giảm?
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	

	0,5

	Tìm mối liên hệ giữa g và h; g và P → gia tốc rơi tự do và trọng lượng của vật càng lên cao thì càng giảm
	1,5

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	

	0,5

	 → g TLN với h nên càng cao thì g giảm 
	0,5

	→ g giảm thì P giảm
	0,5

	Gia tốc rơi tự do và trọng lượng của vật càng lên cao thì càng giảm.
	0,5


AII.11.30.1.2 Tính trọng lượng của một nhà du hành vũ trụ có khối lượng 75 kg khi người đó ở
a) trên Trái Đất (lấy g = 9.8 m/s2).    
b) trên Mặt Trăng (lấy g = 1,7 m/s2).   
c) trên Kim Tinh (lấy g = 8,7 m/s2).
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	ADCT   P = mg
	0,5

	a) Thay số, tính toán sẽ tính được trọng lượng của một nhà du hành vũ trụ. 
	0,5

	b) Thay số, tính toán sẽ tính được trọng lượng của một nhà du hành vũ trụ.
	0,5

	c) Thay số, tính toán sẽ tính được trọng lượng của một nhà du hành vũ trụ.
	0,5

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	ADCT   P = mg
	0,5

	a) P = 75.9,8 = 735 (N)
	0,5

	b) P = 75.1,7 = 127,5 (N)
	0,5

	c) P = 75.8,7 = 652,5 (N)
	0,5



BÀI 12  LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO – ĐỊNH LUẬT HÚC
AII.12.31.1.2 Lò xo đệm ở chỗ nối các toa tàu có tác dụng gì?
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Dựa vào lí thuyết lực đàn hồi giải thích
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Tác dụng tạo ra lực đàn hồi chống lại độ biến dạng của lò xo mỗi khi toa tàu hãm phanh
	1

	Làm cho các toa tàu không đụng vào nhau.
	1


AII.12.32.2.2 Phải treo một vật có trọng lượng bằng bao nhiêu vào một lò xo có độ cứng k = 100 N/m để nó dãn ra được 0,1 m?   
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	
P =
	1

	Thay số, tính toán sẽ tìm được trọng lượng của vật cần treo.
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	
P =
	1

	P = 100.0,1 = 10 N
	1


BÀI 13  LỰC MA SÁT
AII.13.33.1.2 Lấy tay ép một quyển sách vào tường. Lực nào giữ cho sách không rơi xuống? Giải thích?
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Dựa vào lí thuyết lực ma sát nghỉ giải thích.
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Lực ma sát nghỉ 
	1

	Lực ma sát nghỉ cân bằng với trọng lực nên quyển sách không rơi xuống
	1


AII.13.34.3.2 Một vận động viên môn khúc côn cầu dùng gậy gạt quả bóng để truyền cho nó một tốc độ đầu 10 m/s. Hệ số ma sát trượt giữa quả bóng và mặt băng là 0,1. Lấy g = 9,8 m/s2. Hỏi quả bóng đi được một đoạn đường bằng bao nhiêu thì dừng lại? 
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	AD định luật II Niu-tơn:  - Fms = ma → - mg = ma → a = - g
	1

	
ADCT  → Thay số, tính toán sẽ tính được đoạn đường quả bóng đi.
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	AD định luật II Niu-tơn:  - Fms = ma → - mg = ma → a = - g 
	0,5

	a = - 0,1.9,8 = - 0,98 (m/s2)
	0,5

	
ADCT 
	0,5

	→ S = 51 m
	0,5


AII.13.35.2.2 Một ô tô chuyển động thẳng đều trên đường. Hệ số ma sát lăn là 0,023. Tính lực ma sát lăn giữa bánh xe và mặt đường. Biết rằng khối lượng của ô tô là 1500 kg và lấy g = 10 m/s2.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	ADCT    Fms = N = P = mg
	1

	Thay số, tính toán sẽ tính được lực ma sát lăn giữa bánh xe và mặt đường.
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	ADCT    Fms = N = P = mg
	1

	→ Fms = 0,023.1500.10 = 345 (N)
	1


BÀI 14  LỰC HƯỚNG TÂM
AII.14.36.1.2 Thế nào là lực hướng tâm?
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Tác dụng vào vật chuyển động tròn đều
	1

	Gây ra gia tốc hướng tâm.
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Lực hay hợp lực của các lực tác dụng vào một vật chuyển động tròn đều và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm gọi là lực hướng tâm.
	2


AII.14.37.1.2 Tại sao đường ôtô ở những đoạn cong thường phải làm nghiêng về phía tâm cong?
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Dựa vào lí thuyết lực hướng tâm
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Khi xe ôtô đi đến đoạn cong, nó chịu tác dụng của trọng lượng P và phản lực Q của mặt đường, lực này vuông góc với mặt đường. Hợp lực của hai lực này hướng vào tâm làm cho ô tô chuyển động tròn đều một cách dễ dàng
	2


AII.14.38.1.2 Tại sao khi rửa rau, người ta thường cho rau vào rổ rồi vẩy một lúc? 
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Rau ráo nước.
	1

	Dựa vào lí thuyết chuyển động li tâm.
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Khi rửa rau, người ta thường cho rau vào rổ rồi vẩy một lúc để rau ráo nước.
	1

	Khi ta vẩy thì độ lớn của lực ma sát nghỉ nhỏ hơn độ lớn của lực hướng tâm. 
	0,5

	Nên lực ma sát nghỉ không giữ vai trò lực hướng tâm làm nước không bám vào bề mặt rau nữa mà văng ra ngoài.
	0,5


BÀI 15  BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG
AII.15.39.1.2 Bi A có khối lượng lớn gấp đôi bi B. Cùng một lúc tại mái nhà, bi A được thả rơi còn bi B được ném theo phương ngang. Bỏ qua sức cản không khí. Hãy cho biết bi nào chạm đất trước? Giải thích?
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Cả hai bi chạm đất cùng lúc. 
	1

	Dựa vào lí thuyết chuyển động vật ném ngang.
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Cả hai bi chạm đất cùng lúc.
	1

	Vì thời gian rơi của vật ném ngang và vật rơi tự do từ cùng một độ cao là như nhau.
	1


AII.15.40.1.2 Một viên bi lăn dọc theo một cạnh của một mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25m. Khi ra khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà theo phương ngang. Lấy g = 10 m/s2. Tính thời gian rơi của viên bi.   
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	
ADCT 
	1

	Thay số, tính toán sẽ tìm được thời gian rơi của viên bi.   
	1




	Đáp án chi tiết
	Điểm

	
ADCT 
	1

	
→  
	1


CHƯƠNG III. CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN
BÀI 17  CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG
AIII.17.41.1.2 Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của hai lực.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	 Điều kiện cân bằng của vật chịu tác dụng hai lực.
	1

	  Biểu thức.
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	 Hai lưc đó phải cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều.
	1

	

	1


AIII.17.42.1.2 Phát biểu điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của ba lực không song song.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Điều kiện cân bằng của vật chịu tác dụng của ba lực không song song.
	1

	Biểu thức.
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	- Ba lực phải có giá đồng phẳng và đồng quy.
- Hợp hai lực phải cân bằng với lực thứ ba.
	0,5
0,5

	

	1


AIII.17.43.1.2 Nêu quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Trượt hai lực đến điểm đồng quy
	1

	Áp dụng quy tắc hình bình hành.
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	- Trượt hai lực trên giá của chúng cho tới khi điểm đặt của hai lực là điểm đồng quy.

	1

	

- Áp dụng quy tắc hình bình hành tìm hợp lực  của hai lực
	1


AIII.17.44.2.2 Trọng tâm của một vật là gì? Phương pháp xác định trọng tâm của các vật phẳng đồng chất bằng thực nghiệm.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Trọng tâm của vật rắn.
	0,5

	Phương pháp.
	1,5

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Trọng tâm của vật rắn là điểm đặt của trọng lực tác dụng lên vật.
	0,5

	Lần lượt treo vật bằng sợi dây ở hai vị trí khác nhau. Giao điểm của phương sợi dây kẽ trên vật giữa hai lần treo chính là trọng tâm của vật.
	1

	Đối với vật phẳng đồng tính có dạng hình học thì trọng tâm nằm ở tâm đối xứng của vật.
	0,5


AIII.17.45.1.2 Cho biết trọng tâm một số vật đồng chất có dạng hình học đối xứng?
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Nêu tên được bốn vật đồng chất có dạng hình hoc đối xứng
	1

	Chỉ ra được  trọng tâm của bốn vật nêu trên
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Hình cầu => tâm quả cầu. Hình tròn => tâm vòng tròn
	1

	Hình chữ nhật, hình vuông => giao điểm của hai đường chéo.
	1


AIII.17.46.2.2 Một vật có khối lượng m = 10 kg đặt nằm yên trên mặt phẳng nghiêng một góc  so với mặt phẳng nằm ngang. Lấy g = 10 m/s2. Tính độ lớn của các lực tác dụng vào vật.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Các lực tác dụng vào vật: trọng lực P, phản lưc N, lực ma sát Fms
	1

	Tính được độ lớn các lực.
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Các lực tác dụng vào vật: trọng lực P, phản lực N, lực ma sát Fms.
	1

	P= mg =100 N
 N= Pcos = 503 N
	0,5
0,25

	Fms = Psin = 50 N
	0,25


[image: ]AIII.17.47.2.2 Một chiếc đèn được treo vào tường nhờ một dây xích AB. Muốn cho đèn ở xa tường người ta dùng một thanh chống nằm ngang, một đầu tì vào tường, còn đầu kia tì vào điểm B của dây (hình vẽ). Cho biết đèn nặng 40 N, dây xích hợp với tường góc 45o. Tính lực căng của dây và phản lực của thanh.    
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Chỉ ra các lực tác dụng vào B gồm :lưc căng T,trong lực P, phản lực N.
	1

	Tính N = 40 N, T = 56 N
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Hợp lực P và T cân bằng với N hình vẽ.
	1

	Vì góc 45o => N = P = mg = 40 N
	0,5

	T = P/
	0,5


BÀI 18   CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH -  MOMEN LỰC
AIII.18.48.1.2 Định nghĩa mômen lực. Viết công thức mômen lực.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Định nghĩa mômen lực.
	1

	Công thức mômen lực.
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Mômen lưc đối với một trục quay cố định là đại lương đăc trưng cho tác dụng làm quay vật của lực và được đo bằng tích của lực vơi cánh tay đòn của nó.
M = F.d
	1


1


AIII.18.49.1.2 Phát biểu quy tắc mômen lực. Nêu 2 ví dụ vận dụng trong thực tế.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Quy tắc.
	1

	Hai ví dụ vận dụng.
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Muốn cho một vật rắn có trục quay cố định nằm cân bằng thì tổng mômen của các lực có khuynh hướng làm vật quay theo một chiều phải bằng tổng mômen của các lực có khuynh hướng làm vật quay theo chiều ngược lại.
	1

	- Nguyên tắc hoạt động của chiếc cân đòn.
- Dùng đòn gánh gánh gạo 
	0,5
0,5


AIII.18.50.3.2[image: ] Một thanh AB dài 2 m đồng chất có tiết điện đều, có khối lượng 2 kg. Người ta treo vào đầu A của thanh vật nặng có khối lượng 5 kg và đầu B vật nặng có khối lượng 1 kg như hình bên. Hỏi phải đặt một giá đỡ tại điểm O cách đầu A một khoảng OA bằng bao nhiêu để thanh nằm ngang? Lấy g = 10 m/s2. 
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Tính được PA = 50 N ; P = 20 N; PB = 10 N
AI = IB = 1 m
	1

	Tính được OA = 0,5 m
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Tính PA = 50 N ; P = 20 N; PB = 10 N
AI = IB = 1 m
Áp dụng qui tắc mô men lực, điều kiện để thanh AB nằm ngang là: 
MA= MP + MB
PA.OA = P. OI + PB. OB 
· OA = 0,5 m
	0,5
0,5

0,5

0,5


BÀI 19  QUY TẮC HỢP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU
AIII.19.51.2.2 Nêu quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Hợp của hai lực.
	1

	Giá của hợp lực.
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	

- Hợp lực của hai lực  song song, cùng chiều, tác dụng vào một vật rắn, là một lực  song song, cùng chiều với hai lực và có độ lớn bằng tổng độ lớn của hai lực đó.  F = F1 + F2

	1

	


- Giá của hợp lực nằm trong mặt phẳng của   và chia khoảng cách giữa hai lực này thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn của hai lực đó. 

	1


AIII.19.52.2.2 Một người gánh một thùng gạo nặng 300 N và một thùng ngô nặng 200 N. Đòn gánh dài 1m. Hỏi vai của người đó phải đặt ở điểm nào, chịu một lực bằng bao nhiêu? Bỏ qua trọng lượng của đòn gánh.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	 d1 = 0,4 m    d2 = 0,6 m
	1

	P = 500 N
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	 = 1,5 
=> d = d1+   d2 = 2,5 ;   d1 = 1 m
=>  d1 = 0,4 m  d2 = 0,6 m
	0,25
0,25
0,5

	P = P1+P2 = 500 N
	1


AIII.19.53.2.2 Hai người dùng một chiếc gậy để khiêng một cỗ máy nặng 1000 N. Điểm treo cỗ máy cách vai người đi trước 60 cm và cách vai người đi sau 40 cm. Bỏ qua trọng lượng của gậy. Hỏi mỗi người chịu một lực bằng bao nhiêu? 
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	 = 2/3 
	1

	P1 = 400 N ;  P2 = 600 N
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	 = 2/3 => P2 = 1,5 P1 => P = P1 + P2 = 2,5P1 = 1000 N

	1

	=>P1 = 400 N ; P2 = 600 N
	1





BÀI 20  CÁC DẠNG CÂN BẰNG – CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ
AIII.20.54.2.2 Thế nào là cân bằng bền, cân bằng không bền và cân bằng phiếm định?
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng
	0,5

	Nêu được ba xu hướng trọng lực kéo vật.
	1,5

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Khi kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một chút mà trọng lưc của vật có xu hướng:
· Kéo vật trở về vị trí cân bằng: là cân bằng bền.
· Kéo vật càng dời xa vị trí cân bằng:là cân bằng không bền.
· Giữ nó đứng yên ở vị trí mới là: vị trí cân bằng phiếm định.
	0,5

0,5
0,5
0,5


AIII 20.55.1.2 Định nghĩa mặt chân đế. Nêu điều kiện cân bằng của vật có mặt chân đế. 
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Định nghĩa mặt chân đế.
	1

	Điều kiện.
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Mặt chân đế: là hình đa giác lồi nhỏ nhất bao bọc tất cả các diện tích tiếp xúc giữa vật và mặt phẳng đỡ.
	1

	-ĐK: giá của trọng lực phải xuyên qua mặt chân đế.
	1


BÀI 21  CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN CỦA VẬT RẮN – CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH
AIII.21.56.2.2 Định nghĩa chuyển động tịnh tiến của một vật rắn. Cho một ví dụ về chuyển động tịnh tiến thẳng và một ví dụ về chuyển động tịnh tiến cong.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Định nghĩa.
	1

	Hai ví dụ đúng.
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Chuyển động tịnh tiến của một vật rắn là chuyển động trong đó đường nối hai điểm bất kỳ của vật luôn luôn song song với chính nó.
	1

	* Chuyển động tịnh tiến thẳng : Thả một kiện hàng từ trên cao xuống
* Chuyển động tịnh tiến cong : Ô tô chuyển động trên một đoạn đường ngoằn ngoèo.
	0,5
0,5


AIII.21.57.2.2 a/Nêu tác dụng của momen lực đối với một vật quay quanh một trục cố định? b/ Mức quán tính  của một vật quay quanh một trục cố định phụ thuộc vào những yếu tố nào?
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	a/ Tác dụng.
	1

	b/ Các yếu tố phụ thuộc.
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	a/ Mômen lực tác dụng vào một vật quay quanh một trục cố định làm thay đổi tốc độ góc của vật.
	1

	b/ Mức quán tính của vật quay quanh một trục phụ thuộc vào khối lượng của vật và sự phân bố khối lượng đó đối với trục quay. 
	1




AIII.21.58.3.2 Một vật A được trên một mặt bàn nằm ngang. Dùng một sợi dây, một đầu buộc vào A cho vòng qua ròng rọc và đầu kia của sợi dây buộc vào vật B sao cho vật B rơi không ma sát thẳng đứng từ trên xuống. Cho biết mA = 1 kg, hệ số ma sát trượt giữa A và mặt bàn là t = 0,25; gia tốc chuyển động của hệ là a = 5 m/s2. Hãy xác định khối lượng mB.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Vật A:  TA – Fms = mA.a (1)
Vật B: PB – TB = mB.a (2)

· Khối lượng    mB =  = 1,5 kg 
	0,5
0,5

1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Chọn chiều dương là chiều chuyển động
Vật A: TA – Fms = mA.a (1)
Trong đó:
Fms = t. PA = t . mAg = 0,25.1.10 = 2,5 N
Vật B: PB – TB = mBa (2)
Trong đó: TA = TB = T
Từ (1), (2) suy ra:
PB – Fms = (mA + mB).a
· mB =  = 1,5 kg 
	
0,5


0,5




1


BÀI 22  NGẪU LỰC
AIII.22.59.1.2 Ngẫu lực là gì? Ngẫu lực có tác dụng như thế nào lên vật?
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Ngẫu lực. 
	1

	Tác dụng.
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	

Ngẫu lực: Hệ hai lực  và  song song ngược chiều, có cùng độ lớn F, tác dụng lên một vật nhưng khác điểm đặt.
Ngẫu lực có tác dụng làm cho vật rắn quay chứ không tịnh tiến.
	1

1



AIII.22.60. 2.2
[image: ]Một vật rắn phẳng, mỏng có dạng một tam giác đều ABC, mỗi cạnh là a = 20 cm. Người ta tác dụng vào vật một ngẫu lực nằm trong mặt phẳng tam giác. Các lực có độ lớn 8 N và đặt vào hai đỉnh A và B. 
Tính momen của ngẫu lực trong các trường hợp sau:
a) Các lực vuông góc với cạnh AB.
b) Các lực vuông góc với cạnh AC.
c) Các lực song song với cạnh AC.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	
a/Trường hợp  AB   M = 16 N.m

b/Trường hợp  AC   M = 0,8 N.m

c/Trường hợp   // AC     M = 0,8  N.m

	1
0,5
0,5

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	a) M = F.AB = F.a = 8.0,2 = 1.6 N.m

	1

	     b) d =  a = 10 cm ;   M = F.d = 8.0,1 = 0,8 N.m
	0,5

	     c) d =  = 10 cm
M = F.d = 8. 0,1 = 0,8  N.m

	
0,5


CHƯƠNG IV. CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN
BÀI 23  ĐỘNG LƯỢNG – ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG
AIV.23.61.1.2 Nêu định nghĩa động lượng. Viết công thức động lượng.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Đinh nghĩa.
	1

	Công thức.
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Động lượngcủa một vật chuyển động là đại lượng đo bằng tích của khối lượng và vận tốc của vật. 
	1

	

	1


AIV.23.62.1.2 Hệ cô lập là gì? Cho ví dụ.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Hệ cô lập
	1

	Ví dụ
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	 Một hệ vật được gọi là hệ cô lập nếu chỉ có những lực của các vật trong hệ tương tác với nhau mà không có tác dụng của những lực từ bên ngoài hệ hoặc nếu có thì những lực này phải triệt tiêu lẫn nhau.
	1

	ví dụ: hai toa tàu nối với nhau đang chuyển động thẳng đều
	1


AIV.23.63.1.2 Phát biểu định luật bảo toàn động lượng. Vận dụng viết biểu thức cho trường hợp hệ cô lập gồm hai vật.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Định luật.
	1

	Biểu thức.
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng bảo toàn.
	1

	
Biểu thức : với hệ cô lập gồm hai vật :     

Hay
	1


AIV.23.64.2.2 Một hệ hai chất điểm có khối lượng m1 = 1 kg, m2 = 2,5 kg đang chuyển động với vận tốc v1 = 2,5 m/s và v2 = 2 m/s. Tính độ lớn động lượng của hệ trong các trường hợp sau:



a)  

b) 
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	P = 7,5 kg.m/s
   b)  P = 2,5 kg.m/s
	1
1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	a)  p = m2v2 + m1v1 = 2,5. 2 + 1 . 2,25 = 7,5 kg.m/s
	1

	b) p = m2v2 –m1v1 = 2,5. 2 – 1. 2,25 = 2,5 kg.m/s
	1


BÀI 24  CÔNG VÀ CÔNG SUẤT
AIV.24.65.2.2 Định nghĩa công và đơn vị của công. Biện luận giá trị của công theo góc  tạo bởi hướng của lực với hướng chuyển động.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Định nghĩa.
	1

	Biện luận.
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Công thực hiện bởi một lực không đổi là đại lượng đo bằng tích độ lớn của lực và hình chiếu của độ dời điểm đặt trên phương của lực. 
        A= F.s.cosα  
Với  là góc hợp bởi vectơ lực và vectơ độ dời.
	0,5

0,5

	Biện luận
+ Công là đại lượng vô hướng và có giá trị đại số.
+ Nếu cos  > 0  thì   A > 0 : công phát động.
+ Nếu cos < 0   thì   A < 0 : công cản.
+ Nếu cos = 0 thì   A = 0   : không có công thực hiện.

	
0,25
0,25
0,25
0,25



AIV.24.66.1.2 Định nghĩa công suất, biểu thức và đơn vị của công suất theo hệ SI.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Định nghĩa.
	1

	Biểu thức, đơn vị.
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Công suất là đại lượng có giá trị bằng thương số của công A và thời gian để thực hiện công ấy.     
	1

	
Biểu thức:          
+ Đơn vị của công suất là oát (W).  
	0,5

0,5


AIV.24.67.2.2 Một cần cẩu dùng để cẩu các containner lên các xe tải lớn đã đưa một containner có khối lượng 1,2 tấn từ mặt đất lên mặt sàn cao 2 m trong thời gian 15 giây. Coi chuyển động của containner là thẳng đều. Cho g = 10 m/s2. Tính công và công suất của lực nâng.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	A = 24000 J
P = 16000W
	1
1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Công của lực nâng cần cẩu:
A = F.s.cos = mgz = 1200.10.2 = 24000 J
Công suất của lực nâng:
P =  =  = 1600 W
	1

1


BÀI 25  ĐỘNG NĂNG
AIV.25.68.2.2 Định nghĩa động năng và công thức tính động năng.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Đinh nghĩa.
	1

	Công thức.
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Động năng của một vật là năng lượng do vật chuyển động mà có. Động năng có giá trị bằng một nửa tích của khối lượng và bình phương vận tốc của vật. 


	1


1


AIV.25 .69.2.2 Trình bày liên hệ giữa công của lực tác dụng và độ biến thiên động năng (Định li động năng).
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Phát biểu
	1

	Giải thích
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Độ biến thiên động năng của một vật bằng công của ngoại lực tác dụng lên vật
A12 = Wđ2 – Wđ1
	1

	+  A12 > 0   Động năng của vật tăng.
+  A12 < 0   Động năng của vật giảm
	1


AIV.25.70.3.2[image: ] Một vật có khối lượng 0,5 kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng cao z = 5 m xuống mặt phẳng nằm ngang. Vật chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang được 15 m thì dừng lại. 
Hệ số ma sát trên BC là  = 0,25
a) Tính động năng của vật tại B. 
b) Tính công lực ma sát trên AB. 
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	a/ WđB = mg . BC = 0,25 . 0,5 . 10 . 15 = 18,75 J

	1

	b/  Ams = 18,75 – 0,5 . 10 . 5 = - 6,25 J

	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	a/ Động năng của vật tại B là:
Áp dụng định lí động năng trên đoạn BC: 
WđC – WđB = Ams = - Fms.BC
Mà vc = 0 => WđC = 0
WđB = mg . BC = 0,25 . 0,5 . 10 . 15 = 18,75 J
	0,25
0,25


0,5

	b/ Công của lực ma sát trên AB:
Áp dụng định lí công năng trên đoạn AB ta có:
WđB – WđA = Ams + AP
Mà vA = 0 => WđA = 0
· WđB = Ams + mgh
· Ams = WđB – mgh 
Ams = 18,75 – 0,5 . 10 . 5 = - 6,25 J
	

0,25
0,25


0,5



AIV.25.71.1.2 Tính động năng của một vận động viên có khối lượng 70 kg chạy đều hết quãng đường 400 m trong thời gian 45 s.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Tính vận tốc.
	1

	Tính động năng.
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	V = S/t = 400/45 = 8,8m/s
	1

	Wd = mv2  =  70.8,82 = 2710,4 J
	1


BÀI 26  THẾ NĂNG
AIV.26.72.1.2 Định nghĩa thế năng trọng trường và viết công thức tính thế năng trọng trường.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Định nghĩa.
	1

	Công thức.
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	-Thế năng trọng trường của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa trái đất và vật, nó phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường.


	1

1



AIV.26.73.2.2 Trình bày liên hệ giữa biến thiên thế năng và công của trọng lực? Nêu hệ quả của mối liên hệ này.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Mối liên hệ .
	1

	Hệ quả.
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Công của trọng lực bằng hiệu thế năng của vật tại vị trí đầu và vị trí cuối, tức là bằng độ giảm thế năng của vật.


 Hay   
	0,5

0,5

	+ A12 > 0 thế năng của vật giảm.
+ A12 < 0 thế năng của vật tăng.
	0,5
0,5


AIV.26.74.1.2 Thế năng đàn hồi là gì? Viết công thức tính thế năng đàn hồi.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Định nghĩa.
	1

	Công thức. 
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Thế năng đàn hồi là dạng năng lượng của một vật chịu tác dụng của lực đàn hồi.
	1

	

	1






AIV.26.75.2.2 Lò xo co độ cứng k = 200 N/m một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ. Khi lò xo bị nén 2cm thì thế năng đàn hồi của hệ bằng bao nhiêu? Thế năng này có phụ thuộc vào khối lượng của vật không?
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Tính được thế năng Wt = 0,04 J
	1

	Giải thích.
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Wt =  kx2 =  200.0,022 = 0,04 J
	1

	Thế năng này không phụ thuộc khối lượng của vật mà chỉ phụ thuộc vào độ cứng k của lò xo và độ biến dang của lò xo.
	1


BÀI 27  CƠ NĂNG
AIV.27.76.1.2 Định nghĩa cơ năng của một vật chuyển động trong trọng trường. Viết công thức cơ năng của một vật chuyển động trong trọng trường. 
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Định nghĩa. 
	1

	Công thức.
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Cơ năng của vật chuyển động dưới tác dụng của trọng lực bằng tổng động năng và thế năng trọng trường của vật.
W = Wđ +Wt = ½ mv2 + mgz
	1

1


AIV.27.77.1.2 Phát biểu định luật bảo toàn cơ năng của vật dưới tác dụng duy nhất của trọng lực?
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Phát biểu đúng định luật bảo toàn cơ năng của vật dưới tác dụng duy nhất của trọng lực.
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Khi một vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì cơ năng của vật là một đại lượng bảo toàn.
W = Wđ + Wt = hằng số
	1

1


AIV.27.78.1.2 Nêu một ví dụ về chuyển hóa giữa động năng và thế năng trong trường hợp vật chịu tác dụng của lực đàn hồi.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Cung bắn tên.
	1

	Giải thích.
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Kéo căng dây cung làm cho cung tên bị biến dạng.
	1

	Sau khi thả dây cung thì dạng thế năng này sẽ chuyển thành động năng cung cấp một vận tốc rất lớn cho mũi tên lao đi.
	1


AIV.27.79.2.2 Một vật được bắn thẳng đứng có khối lượng 0,5 kg từ mặt đất lên cao, với vận tốc ban đầu 4 m/s. Tính độ cao cực đại mà vật đạt được? Bỏ qua sức cản không khí.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Tính Wđ
	1

	Tính hmax
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Chọn gốc thế năng tại mặt đất.
Động năng ban đầu của vật là: Wđ =  mv2 =  . 0,5 . (4)2 = 4 J

	1

	Vật lên đến độ cao cực đại khi toàn bộ động năng biến thành thế năng: Wđ = Wtmax = mgzmax => zmax =  =  = 0,8 m
	1
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